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PHẦN I : ĐẠI SỐ


Chương I: CĂN BẬC HAI. CĂN BẬC BA

1. Định nghĩa căn bậc hai 

Với số dương a có hai căn bậc hai đối nhau. 
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 được gọi là căn bậc hai số học của a 

Số 0 : là căn bậc hai số học của 0
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* Nhận xét : Với a ≥ 0, ta có: 
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2. Định lý 1 : Với hai số a, b không âm, ta có:

a < b 
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3. Căn thức bậc hai  

Với A là một biểu thức đại số, người ta gọi 
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là căn thức bậc hai của A

* 
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 có nghĩa khi A ≥ 0
4. Hằng đẳng thức 
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Định lý : Với mọi số a, ta có 
[image: image11.wmf]a

a

=

2


5. Định lý 2 : Với hai số a và b không âm, ta có :
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6. Quy tắc khai phương một tích: Muốn khai phương một tích của các số không âm, ta có thể khai phương từng thừa số rối nhân các kết quả với nhau  

* Quy tắc nhân các căn thức bậc hai : Muốn nhân các căn bậc hai của các số không âm, ta có thể nhân các số dưới dấu căn với nhau rồi khai phương kết quả đó.

* Tổng quát:  Với A ≥ 0 và B ≥ 0, ta có : 
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7. Định lí 3 : Với số a không âm và số b dương, ta có 
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8. Quy tắc khai phương một thương : Muốn khai phương một thương 
[image: image15.wmf]b

a

, trong đó số a không âm và số b dương, ta có thể lần lượt khai phương số a và số b, rồi lấy kết quả thứ nhất chia cho kết quả thứ hai .

* Quy tắc  chia hai căn thức bậc hai : Muốn chia căn bậc hai của số a không âm cho căn bậc hai của số b dương, ta có thể chia số a cho số b rồi khai phương kết quả đó.

 * Tổng quát: Với A ≥ 0 v B > 0, ta có :
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9. Đưa thừa số ra ngoài dấu căn
Với B
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10. Đưa thừa số vào trong dấu căn 

Với A ( 0; B ( 0, ta có: 
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Với A < 0; B ( 0, ta có: 
[image: image20.wmf]2

ABAB

=-

  

11. Khử mẫu của biểu thức
Với AB 
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0, ta có:  
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12. Trục căn thức ở mẫu
+ Với B > 0 ta có: 
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+ VớiA
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B2, ta có:
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+ Với A
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13. Khái niệm căn bậc ba
* Định nghĩa : Căn bậc ba của một số a là số x sao cho x3 = a

* Chú ý : (
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* Nhận xét : 

- Căn bậc ba của số dương là số dương

- Căn bậc ba của số âm là số âm

- Căn bậc ba của số 0 là chính số 0

*  Tính chất căn bậc ba : 

Căn bậc ba còn có các tính chất sau  

a) a < b => 
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c) b 
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Chương II :    HÀM SỐ BẬC NHẤT 

1. Khái niệm hàm số  
-  Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại luợng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x, ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y thì y được gọi là hàm số của x, và x được gọi là biến số

-  Khi hàm số được cho bằng công thức y = f(x), ta hiểu rằng biến số x chỉ lấy những giá trị mà tại đó f(x) xác định. 

- Khi y là hàm số của x, ta có thể viết y = f(x), y = g(x), .... 

- Khi x thay đổi mà y luôn nhận một giá trị thì y được gọi là hàm hằng. 

2. Đồ thị của hàm số 
   Tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng (x; y) trên mặt phẳng tọa độ được gọi là đồ thị của hàm số y = f(x)

3. Hàm số đồng biến, nghịch biến 
* Tổng quát : Cho hàm số y = f(x) xác định với mọi giá trị của x thuộc R 

a) Nếu giá trị của biến x tăng lên mà giá trị tương ứng f(x) cũng tăng lên thì hàm số y = f(x) được gọi là hàm số đồng biến trên R( gọi tắt là hàm số đồng biến)

b) Nếu giá trị của biến x tăng lên mà giá trị tương ứng f(x) lại giảm đi thì hàm số y = f(x) được gọi là hàm số nghịch biến trên   R (gọi tắt là hàm số nghịch biến)

* Với x1, x2 bất kì thuộc R

Nếu x1 < x2 mà f(x1) < f(x2) thì hàm số y = f(x) đồng biến trên R

Nếu x1 < x2 mà f(x1) > f(x2) thì hàm số y = f(x) nghịch biến trên R

4. Hàm số bậc nhất

* Định nghĩa: Hàm số bậc nhất là hàm số được cho bởi công thức  y = ax +b, trong đó a, b là các số cho trước và a 
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* Chú ý : Khi b = 0 hàm số có dạng  y = ax .

*  Tính chất của hàm số bậc nhất: 

Hàm số bậc nhất  y = ax +b xác định với mọi giá trị của x thuộc R và có tính chất sau :

a) Đồng biến trên R khi a > 0

b) Nghịch biến trên R, khi a < 0

5. Đồ thị hàm số bậc nhất
Đồ thị của hàm số y = ax + b (a 
[image: image37.wmf]¹

0) là một đường thẳng: 

- Cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng b

- Song song với đường thẳng y = ax, nếu b 
[image: image38.wmf]¹

 0; trùng với đường thẳng y = ax, nếu b = 0

* Chú ý : Đồ thị của hàm số y = ax + b ( b
[image: image39.wmf]¹

0) còn được gọi là đường thẳng y = ax + b; b đựợc gọi là tung độ của đường thẳng 

*  Cách vẽ đồ thị hàm số bậc nhất  y = ax + b (a ( 0)

Cách 1: Xác định hai điểm bất kì của đồ thị. 

Cho x = 0 
[image: image40.wmf]Þ

 y = b, đặt  A(0 ; b) 

Cho x = 1 
[image: image41.wmf]Þ

 y = a + b, đặt  B(1 ; a + b) 

Vẽ đường thẳng qua điểm A và B ta được đồ thị của hàm số y = ax + b 
Cách 2: Xác định giao điểm của đồ thị với 2 trục tọa độ Ox, Oy

Cho x = 0
[image: image42.wmf]Þ

 y = b, đặt  P(0 ; b) 

Cho y = 0
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Vẽ đường thẳng qua điểm P và Q ta được đồ thị của hàm số y = ax + b 
6. Đường thẳng song song.Đường thẳng cắt nhau 
   Hai đường thẳng  d1: y = ax + b      (a ( 0)  

                           và d2: y = a’x + b’   (a’( 0) . 

* d1  cắt  d2  ( a ( a’

* d1  //  d2  ( a = a’ , b ( b’

* d1  ( d2  ( a = a’ và b = b’

* Chú ý : Khi a ( a’, b = b’ thì hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm trên trục tung có tung độ chính là b.
7 .Khái niệm hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a
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a) Góc tạo bởi đường thẳng  y = ax + b (a
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0) với trục Ox.

Góc 
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 là góc tạo bởi đường thẳng  y = ax + b (a
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0) với trục Ox.
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b) Hệ số góc 

+ a > 0, 
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 là góc nhọn

+ a < 0, 
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 là góc tù
* a đuợc gọi là hệ số góc của đường thẳng  y = ax + b

*  Chú ý: Khi b = 0 thì ta có hàm số y = ax ; a cũng là hệ số góc của đường thẳng y = ax.

* Bổ sung
Công thức tính độ dài đoạn thẳng: 

Với A(xA ; yA); B(xB ; yB) . 
Độ dài đoạn thẳng 
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Chương III: 
HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH  BẬC NHẤT HAI ẨN

1. Khái niệm về phương trình bậc nhất hai ẩn: 

- phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng:  ax + by = c

trong đó a, b là các số đã biết  (a 
[image: image54.wmf]¹

0 hoặc b 
[image: image55.wmf]¹

 0)

- Nếu giá trị vế trái tại x = x0 ; y = y0 bằng vế phải thì (x0, y0 ) là 1 nghiệm của phương trình

- Các khái niệm : tập nghiệm, phương trình tương đương, qui tắc chuyển vế, qui tắc nhân: có thể áp dụng cho phương trình bậc nhất hai ẩn 

2. Tập nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn 
1) Phương trình bậc nhất hai ẩn ax + by = c luôn luôn có vô số nghiệm. Tập nghiệm của nó đựơc biểu diễn bởi đường thẳng  ax + by = c

2) Nếu a 
[image: image56.wmf]¹

0 và b 
[image: image57.wmf]¹

0 thì đường thẳng đó chính là đồ thị của hàm số  
[image: image58.wmf]b

c

x

b

a

y

+

-

=


+ Nếu a
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0 và b = 0  thì đường thẳng song song hoặc trùng với trục tung

+ Nếu a = 0 và b 
[image: image60.wmf]¹

 0  thì đường thẳng song song hoặc trùng với trục hoành
3. Khái niệm về hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn: 

  Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng : 
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a'x + b'y = c'

ì

í

î

  (I)       

+Nếu hai phương trình này có nghiệm  chung (x0 ; y0 ) thì (x0 ; y0 ) được gọi là một nghiệm của hệ (I)

 + Nếu hai phương trình đã cho không có nghiệm  chung thì ta nói hệ (I) vô nghiệm

4. Minh họa hình học :  

Cho hệ phương trình 
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     (I)
Trên mặt phẳng tọa độ tập hợp nghiệm của hệ phương trình đuợc biểu diễn bởi tập hợp các điểm chung của d1 và d2

+ Nếu d1 cắt d2 ( hệ (I) có 1 nghiệm duy nhất

+ Nếu d​1 // d2 (  hệ (I) vô nghiệm

+ Nếu d1 ( d2 ( hệ (I) có vô số nghiệm 

5. Hệ phương trình 

(I) 
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d1 cắt d2 ( (I) có nghiệm duy nhất ( 
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d1 // d2 ( (I) vô nghiệm  ( 
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d1 ( d2 ( (I) vô số nghiệm ( 
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6. Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế 

* Dùng qui tắc thế biến đổi hệ phương trình đó thành hệ phương trình trong đó có một phương trình một ẩn

* Giải phương trình một ẩn vừa có, rồi suy ra nghiệm của hệ đã cho 

7. Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số 

* Nhân hai vế của mỗi phương trình với một số thích hợp (nếu cần) sao cho các hệ số của một ẩn nào đó trong hai phương trình của hệ bằng nhau hoặc đối nhau.

* Áp dụng quy tắc cộng đại số để được hệ phương trình   mới, trong đó có một phương trình mà hệ số của một trong hai ẩn bằng 0 (tức là phương trình   một ẩn)

* Giải phương trình một ẩn vừa thu được rồi suy ra nghiệm của hệ đã cho.

8. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.

B1: Lập hệ phương trình

+Chọn ẩn và đặt điều kiện cho ẩn

+Biểu thị các đại lượng chưa biết qua ẩn và các đại lượng đã biết.

+Lập hệ phương trình biểu thị mối quan hệ của các đại lượng

B2: Giải hệ phương trình

B3: Kiểm tra với điều kiện, kết luận.  

 Chương IV: HÀM SỐ y = ax2  (a ( 0).

PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN
1. Khái niệm hàm số bậc hai: là hàm số cho bởi công thức có dạng  y = ax2(a ≠ 0)

2. Tính chất của hàm số y = ax2 (a ( 0) 

Hàm số y = ax2 (a ( 0), xác định với giá trị của x thuộc R
Tính chất: 

+ Nếu a > 0 thì hàm số y = ax2 đồng biến khi x > 0 và nghịch biến khi x < 0
+Nếu a < 0 thì hàm số y = ax2 đồng biến khi x < 0 và nghịch biến khi x > 0

Đồ thị : 

Đồ thị của hàm số  y = ax2 (a
[image: image67.wmf]¹

0) là một đường cong đi qua gốc tọa độ và nhận trục Oy làm trục đối xứng. Đường cong đó được gọi là một parabol với đỉnh O

+ Nếu a > 0 thì đồ thị nằm phía trên trục hoành, O là điểm thấp nhất của đồ thị.

+ Nếu a < 0 thì đồ thị nằm phía dưới trục hoành, O là điểm cao nhất của đồ thị.

3. Phương trình bậc hai

Định nghĩa:  Phương trình bậc hai một ẩn là phương trình có dạng : ax2 + bx +c = 0

Trong đó:  x là ẩn ; a, b, c là những số cho trước gọi là các hệ số và a 
[image: image68.wmf]¹
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4. Công thức nghiệm tổng quát
Phương trình bậc hai: ax2 + bx + c = 0 (a ( 0)   (1)

       ( = b2 – 4ac

( ( > 0 : phương trình có hai nghiệm phân biệt : 
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( ( = 0 : phương trình có nghiệm kép: 
[image: image71.wmf]12
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( ( < 0 : phương trình vô nghiệm 

5. Công thức nghiệm thu gọn : 

Phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0 (a ( 0)   (1) 

có b = 2b’ ( b’ = 
[image: image72.wmf]b
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, và    (’ = b’2 – ac 

( Nếu (’ > 0, phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt 
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( Nếu (’ = 0, phương trình (1) có nghiệm kép 

x1 = x2 = - 
[image: image75.wmf]a
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( Nếu (’ < 0, phương trình (1) vô nghiệm 

6. Hệ thức Vi- ét :  

*) Định lí Vi-ét:   

- Nếu x1; x2 là nghiệm của phương trình ax2 + bx + c = 0 (a(0) thì : S = x1 + x2 = 
[image: image76.wmf]a
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*) Cách nhẩm nghiệm: 

+ Nếu phương trình ax2 + bx + c = 0 (a ( 0) có: 
a + b + c = 0 thì phương trình có nghiệm:  x1 = 1;   x2 = 
[image: image78.wmf]a
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+ Nếu phương trình ax2 + bx + c = 0 (a ( 0) có: 
a – b + c = 0 thì phương trình có nghiệm:  x1 = -1;   x2 = 
[image: image79.wmf]a
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*) Tìm hai số biết tổng và tích: 
Tìm hai số u và v biết 
[image: image80.wmf]ï
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Hai số u và v là nghiệm của phương trình bậc hai: 
x2 – Sx + P = 0

* Điều kiện để có hai số đó là : (  = S2 – 4P 
[image: image81.wmf]³
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* Một số hệ thức khi áp dụng định lí Vi-ét:
· Tổng bình phương các nghiệm:
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· Tổng nghịch đảo các nghiệm:
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· Tổng nghịch đảo bình phương các nghiệm:
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· Bình phương của hiệu các nghiệm:
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· Tổng lập phương các nghiệm:


[image: image86.wmf]333
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Chú ý:  

   + Định lí Vi-ét chỉ áp dụng được khi phương trình có nghiệm (tức là ( ≥ 0)

   + Nếu a và c trái dấu thì phương trình luôn có 2 nghiệm trái dấu

* Biện luận nghiệm của phương trình bậc hai

Phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0 (1) , a ( 0 

+ Phương trình (1) có nghiệm ( ( ≥ 0

+ Phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt 

( ( > 0 hoặc a . c 
[image: image87.wmf]£

 0

+ Phương trình (1) vô nghiệm ( ( < 0

+ Phương trình (1) có nghiệm kép ( (  = 0

+ Phương trình (1) có hai nghiệm trái dấu ( P < 0

+ Phương trình (1) có hai nghiệm cùng dấu 

( 
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+ Phương trình (1) có hai nghiệm dương phân biệt 

( 
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+ Phương trình (1) có hai nghiệm âm phân biệt 

( 
[image: image90.wmf]0
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7. Phương trình trùng phương: 

Phương trình trùng phương là phương trình có dạng: ax4 + bx2 + c = 0 , a ( 0  (1)

Cách giải :  Đặt t = x2 , t ( 0

PT trở thành : at2 + bt + c = 0  (2) 

Giải phương trình (2) theo ẩn t 

Lấy giá trị t ( 0 để thay vào t = x2 rồi tìm x. 

8. Phương trình chứa ẩn ở mẫu thức 
Các bước giải phương trình chứa ẩn ở mẫu thức.

B1: Tìm ĐKXĐ

B2: Quy đồng và khử mẫu hai vế 

B3: Giải phương trình vừa tìm được.

B4:Đối chiếu nghiệm vừa tìm với ĐKXĐ rồi kết luận.

9. Phương trình tích : 

A(x) . B(x) = 0 ( 
[image: image91.wmf]A(x) = 0 

B(x) = 0
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10. Giải bài toán bằng cách lập phương trình.

B1: Lập phương trình

+ Chọn ẩn và đặt điều kiện cho ẩn

+ Biểu thị các đại lượng chưa biết qua ẩn và các đại lượng đã biết.

+ Lập phương trình biểu thị mối quan hệ của các đại lượng

B2: Giải phương trình

B3: Kiểm tra với điều kiện, kết luận.

Các công thức biến đổi, hằng đẳng thức
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BÀI TẬP PHẦN ĐẠI SỐ

I- CĂN THỨC BẬC HAI
Bài 1: Đưa các biểu thức sau về dạng bình phương.

a) 
[image: image109.wmf]2
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b) 
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d) 
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HD: a) 
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Bài 2 Tìm x để các biểu thức sau có nghĩa

a) 
[image: image117.wmf]2x7
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Bài 3 : Rút gọn biểu thức

a) 
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+



f) 
[image: image125.wmf]23877

+-

 
g) 
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Bài 4: Rút gọn biểu thức

a) 
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Bài 5: Rút gọn biểu thức

a) 
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Bài 6: Cho biểu thức: A = 
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a) Tìm ĐKXĐ và rút gọn A.

b) Tính giá trị biểu thức A khi x = 
[image: image148.wmf]4
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HD: a) ĐKXĐ là: 
[image: image149.wmf]î

í

ì

¹

³

1

0

x

x

, rút gọn biểu thức ta có: A = 
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        b) x = 
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Bài 7: Cho biểu thức: B = 
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a) Tìm điều kiện xác định và rút gọn biểu thức B.

b) Tìm x để B = 2.

HD:   a) Điều kiện: 
[image: image153.wmf]î
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    , rút gọn biểu thức ta có: B  = 
[image: image154.wmf]2

3

+

x

x

.

b) B = 2 
[image: image155.wmf]Þ

 x = 16.
Bài 8: Cho biểu thức: C = 
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a) Tìm điều kiện xác định và rút gọn biểu thức C.

b) Tìm giá trị a để C dương.

HD:  a) Điều kiện:  a > 0, a
[image: image157.wmf]¹
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b)  C dương khi a > 4.

Bài 9: Cho biểu thức: P = 
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a) Tìm ĐKXĐ và rút gọn P
b) Tìm các giá trị của x để P > 0

c) Tìm x để P = 6.
Bài 10:  Cho biểu thức D = 
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a) Tìm điều kiện xác định và rút gọn biểu thức D.

b) Tính giá trị của D khi x = 
[image: image162.wmf]5
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HD: a) Điều kiện: 
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  ,  rút gọn biểu thức ta có: D  = 
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b) D = 
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Bài 11: Cho biểu thức E = 
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a) Tìm điều kiện xác định và rút gọn biểu thức E.

b) Tìm x để E = -1.

HD:    a) Điều kiện: 
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    ,  rút gọn biểu thức ta có: E = 
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b) x = 4.

Bài 12:  Cho biểu thức:
A =
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a) Tìm điều kiện xác định và rút gọn biểu thức A.


b) Tìm giá trị của A khi x = 3 +
[image: image170.wmf]8

;


c) Tìm giá trị nguyên của x để biểu thức A có giá trị nguyên ?

HD:    a) ĐKXĐ: 
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b) x = 3+
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           c) Biểu thức A nguyên khi: 
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[image: image177.wmf]Þ

 x = {0; 1; 9; 16; 36} 

Bài 13:  Cho biểu thức:  Q=
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a. Rút gọn Q.


b. Tìm giá trị của a để Q dương.
Bài 14: Cho biểu thức: A = 
[image: image179.wmf]x
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          a, Tìm ĐKXĐ và rút gọn biểu thức A.
b, Tìm các giá trị của x để A > 1.

          






c, Tìm các giá trị của x
[image: image180.wmf]Î

 Z để A
[image: image181.wmf]Î

 Z.

II - HÀM SỐ BẬC NHẤT

Bài 15: Trong các hàm số sau hàm số nào là hàm số bậc nhất, hãy xác định hệ số a, b và xét xem hàm số nào là hàm số đồng biến, hàm số nào là hàm số nghịch biến ?

a) y = 3 – 0,5x
b) y = - 1,5x 

c) y = 5 – 2x2 

d) y = (
[image: image182.wmf]21
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)x + 1

e) y = 
[image: image183.wmf]3(x2)
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f) y + 
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h) y = 
[image: image187.wmf]2
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i) y = 
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Bài 16: a) Cho hàm số y = f(x) = 
[image: image189.wmf]2

3

x + 5 với x ( R. Chứng minh hàm số đồng biến trên R.

  b) Cho hàm số y = f(x) = (
[image: image190.wmf]32

-

)x + 1 với x ( R. Chứng minh hàm số nghịch biến trên R.

Bài 17: Cho hàm số bậc nhất y = (2m + 1)x +5. Xác định m để hàm số:

  a) đồng biến.


b) nghịch biến.

Bài 18: Cho ba hàm số y = x (d1); y = 2x (d2); y = - x + 3 (d3)

a) Vẽ ba đồ thị trên cùng một hệ trục tọa độ.

b) Đường thẳng d3 cắt hai đường thẳng d1 và d2 tại hai điểm A và B. Tìm tọa của điểm A và B. Tính diện tích và chu vi tam giác OAB.

Bài 19: Cho hàm số y = (a – 1)x + a

a) Xác định giá trị của a để đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 2

b) Xác định giá trị của a để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng  - 3 

c) Vẽ đồ thị của hai hàm số ứng với giá trị của a vừa tìm được trên cùng một hệ trục tọa độ Oxy. Hãy tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng đó.

Bài 20: Cho hàm số y = ax + 3. Hãy xác định hệ số a biết:

a) Đồ thị của hàm số song song với đường thẳng y =  -2x 

b) Đồ thị hàm số qua điểm A 
[image: image191.wmf](12;22)
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Bài 21: Cho hàm số: y = (m + 4)x -  m + 6 (d).

a. Tìm các giá trị của m để hàm số đồng biến, nghịch biến.

b. Tìm các giá trị của m, biết rằng đường thẳng (d) đi qua điểm A(-1; 2). Vẽ đồ thị của hàm số với giá trị tìm được của m.

c. Xác định m để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 2.

d. Xác định m để đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 2.

III - HỆ PHƯƠNG TRÌNH
- Giải hệ bằng PP thế: nắm vững quy tắc thế


Ví dụ: Giải hệ 
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Giải: 
[image: image193.wmf]
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- Giải hệ bằng PP cộng đại số: nắm vững quy tắc cộng đại số


Ví dụ: Giải hệ  
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- Giải hệ bằng PP đặt ẩn phụ
Bài 22 :  Giải các hệ phương trình sau:

a) 
[image: image196.wmf]x3y2
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b) 
[image: image197.wmf]3x2y11
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[image: image198.wmf]xy
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[image: image201.wmf]0,3x0,5y3
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IV - HÀM SỐ y = ax2 (a
[image: image210.wmf]¹

0) - PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI

A – 
QUAN HỆ GIỮA PARABOL y = ax2 (a 
[image: image211.wmf]¹

0) VÀ ĐƯỜNG THẲNG y = mx + n (m 
[image: image212.wmf]¹

0)
1/ KIẾN THỨC BỔ SUNG
a) Công thức tính toạ độ trung điểm của đoạn thẳng và độ dài đoạn thẳng

Cho hai điểm phân biệt A với B với A(xA ; yA) và B(xB ; yB). Khi đó

· Độ dài đoạn thẳng AB được tính bởi công thức  
[image: image213.wmf]22

()()

BABA

ABxxyy
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· Tọa độ trung điểm M của AB được tính bởi công thức  
[image: image214.wmf];

22

ABAB

MM

xxyy

xy
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==


b) Quan hệ giữa Parabol y = ax2 (a 
[image: image215.wmf]¹

0) và đường thẳng y = mx + n (m 
[image: image216.wmf]¹

0)

Cho Parabol (P): y = ax2 (a 
[image: image217.wmf]¹

0) và đường thẳng (d): y = mx + n. Khi đó

· Tọa độ giao điểm của (P) và (d) là nghiệm của hệ phương trình  
[image: image218.wmf]2

yax
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ì
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î


· Hoành độ giao điểm của (P) và (d) là nghiệm của phương trình  ax2 = mx + n (*)

· Số giao điểm của (P) và (d) là số nghiệm của phương trình (*)

+ Nếu (*) vô nghiệm thì (P) và (d) không có điểm chung

+ Nếu (*) có nghiệm kép thì (P) và (d) tiếp xúc nhau

+ Nếu (*) có hai nghiệm phân biệt thì (P) và (d) cắt nhau tại hai điểm phân biệt

2. Tìm giao điểm của hai đồ thị :(P): y = ax2  (a
[image: image219.wmf]¹

0) và (d): y = mx + n (m 
[image: image220.wmf]¹

0):

· Lập phương trình hoành độ giao điểm của (P) và (d): 
cho vế phải của 2 hàm số bằng nhau: ax2  = mx + n 
[image: image221.wmf]®

 đưa về pt bậc hai dạng ax2 + bx  + c = 0
· Giải pt hoành độ giao điểm:

+ Nếu 
[image: image222.wmf]D

 > 0 
[image: image223.wmf]Þ

 pt có 2 nghiệm phân biệt 
[image: image224.wmf]Þ

 (d) cắt (P) tại 2 điểm phân biệt.

+ Nếu 
[image: image225.wmf]D

 = 0 
[image: image226.wmf]Þ

 pt có nghiệm kép  
[image: image227.wmf]Þ

 (d) và (P) tiếp xúc nhau.

+ Nếu 
[image: image228.wmf]D

 < 0 
[image: image229.wmf]Þ

 pt vô nghiệm 
[image: image230.wmf]Þ

  (d) và (P) không giao nhau.
Bài 23: Cho hàm số y = 
[image: image231.wmf]3

2

-

x2 có đồ thị (P) và y = – 2x  + 
[image: image232.wmf]1

2

 có đồ thị (d).

1.  Vẽ (P) và (d) trên cùng một hệ trục tọa độ.

2.  Xác định tọa độ các giao điểm của (P) và (d).

HD:
2. PT trình hoành độ giao điểm: 
[image: image233.wmf]3

2

-

x2  = – 2x  + 
[image: image234.wmf]1

2

 
[image: image235.wmf]Û

 
[image: image236.wmf]3

2

-

x2  + 2x  - 
[image: image237.wmf]1

2

 = 0.  

Tọa độ giao điểm: (
[image: image238.wmf]1

3

; 
[image: image239.wmf]1

6

-

) và (1 ;
[image: image240.wmf]3

2

-

 ).

Bài 24: Cho hàm số y = 
[image: image241.wmf]2

3

x2 có đồ thị (P) và y = x  + 
[image: image242.wmf]5

3

 có đồ thị (d).

1. Vẽ (P) và (d) trên cùng một hệ trục tọa độ vuông góc.

2. Xác định tọa độ các giao điểm của (P) và (d).

HD: 
2. PT trình hoành độ giao điểm: 
[image: image243.wmf]2

3

x2  = x  + 
[image: image244.wmf]5

3

  
[image: image245.wmf]Û

 
[image: image246.wmf]2

3

x2  - x  - 
[image: image247.wmf]5

3

 = 0. 

Tọa độ giao điểm: (
[image: image248.wmf]2

1

3

-

;

) và (
[image: image249.wmf]525

26

;

 ).


Bài 25: Vẽ đồ thị của hai hàm số y = 2x2 và y = - x + 3 trên cùng một mặt phẳng tọa độ Oxy. Hãy xác định tọa độ giao điểm của hai đồ thị hàm số này.

3. Xác định số giao điểm của hai đồ thị : (P): y = ax2 (a
[image: image250.wmf]¹

0) và y = mx + n (m 
[image: image251.wmf]¹

0) (Dm) theo tham số m:

· Lập phương trình hoành độ giao điểm của (P) và (Dm): 
cho vế phải của 2 hàm số bằng nhau:  ax2  = mx + n 
[image: image252.wmf]®

 đưa về pt bậc hai dạng ax2 + bx  + c = 0.

· Lập 
[image: image253.wmf]D

 (hoặc
[image: image254.wmf]D

'

) của pt hoành độ giao điểm.

· Biện luận:

+ (Dm) cắt (P) tại 2 điểm phân biệt khi 
[image: image255.wmf]D

 > 0
[image: image256.wmf]®

 giải bất pt 
[image: image257.wmf]®

 tìm m.

+ (Dm) tiếp xúc (P) tại 1 điểm 
[image: image258.wmf]D

 = 0
[image: image259.wmf]®

 giải  pt 
[image: image260.wmf]®

 tìm m.

+ (Dm) và (P) không giao nhau  khi 
[image: image261.wmf]D

 < 0
[image: image262.wmf]®

 giải bất pt 
[image: image263.wmf]®

 tìm m.

Bài 26:  Cho hai hàm số y =
[image: image264.wmf]2

2

x

 có đồ thị (P) và y = -x + m có đồ thị (Dm).

1. Với m = 4, vẽ (P) và (D4) trên cùng một hệ trục tọa độ vuông góc Oxy. Xác định tọa độ các giao điểm của chúng.

2. Xác định giá trị của m để:

a) (Dm) cắt (P) tại điểm có hoành độ bằng 1.

b) (Dm) cắt (P) tại 2 điểm phân biệt.

c) (Dm) tiếp xúc (P). Xác định tọa độ tiếp điểm. 

HD: 
1. Tọa độ giao điểm: (2 ; 2) và (– 4 ; 8).


2a). m = 
[image: image265.wmf]3

2

.


2b)  
[image: image266.wmf]'

D

= 1 + 2m > 0 
[image: image267.wmf]1

2

m

Þ>-

.


2c) m = 
[image: image268.wmf]1

2

-

 
[image: image269.wmf]®

 tọa độ tiếp điểm (-1 ; 
[image: image270.wmf]1

2

).

Bài 27:  Cho hai hàm số y = – 2x2  có đồ thị (P) và y = – 3x  + m có đồ thị (Dm).

1. Khi  m = 1, vẽ (P) và (D1) trên cùng một hệ trục tọa độ vuông góc Oxy. Xác định tọa độ các giao điểm của chúng.

2. Xác định giá trị của m để:

a)   (Dm) đi qua một điểm trên (P) tại điểm có hoành độ bằng 
[image: image271.wmf]1

2

-

.

b)   (Dm) cắt (P) tại 2 điểm phân biệt.

c)   (Dm) tiếp xúc (P). Xác định tọa độ tiếp điểm.

HD: 
1. Tọa độ giao điểm: (
[image: image272.wmf]11

22

-

;

 ;) và (1 ; – 2).


2a). m = – 2.


2b)  m < 
[image: image273.wmf]9

8

.


2c) m = 
[image: image274.wmf]9

8

 
[image: image275.wmf]®

 tọa độ tiếp điểm (
[image: image276.wmf]39

48

-

;

).

Bài 28: Cho hàm số y = ax2 

a) Xác định hệ số a biết rằng đồ thị của nó cắt đường thẳng y = -2x + 3 tại điểm A có hoành độ bằng 1

b) Vẽ đồ thị hàm số y = -2x + 3  và của hàm số y = ax2  với a vừa tìm được trong câu a) trên cùng một hệ trục tọa độ. Hãy xác tọa độ giao điểm của hai đồ thị hàm số đó.
B – GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI
1. Giải phương trình bậc hai dạng ax2 + bx + c = 0 (a
[image: image277.wmf]¹

0)   (1)

a) Nhẩm nghiệm:
· a + b + c = 0 
[image: image278.wmf]Þ

pt (1) có 2 nghiệm:
[image: image279.wmf]1
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1

x
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.

· a – b + c = 0 
[image: image280.wmf]Þ

pt (1) có 2 nghiệm:
[image: image281.wmf]1
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b) Giải với 
[image: image282.wmf]'

D

: 
Nếu b = 2b’ 
[image: image283.wmf]Þ

b’ =
[image: image284.wmf]2

b



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image285.wmf]Þ


[image: image286.wmf]'

D

= (b’)2 – ac.

· Nếu 
[image: image287.wmf]'

D

>  0 
[image: image288.wmf]Þ

 phương trình có 2 nghiệm phân biệt: 
[image: image289.wmf]1

''

b

x

a

-+D

=

; 
[image: image290.wmf]2
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b

x

a

--D

=


· Nếu 
[image: image291.wmf]'

D

=  0 
[image: image292.wmf]Þ

 phương trình có  nghiệm kép: 
[image: image293.wmf]12

'

b

xx

a

-

==

.

· Nếu 
[image: image294.wmf]'

D

<  0 
[image: image295.wmf]Þ

 phương trình vô nghiệm.

c) Giải với 
[image: image296.wmf]D

:

Tính 
[image: image297.wmf]D

: 
[image: image298.wmf]D

= b2 – 4ac.

· Nếu 
[image: image299.wmf]D

 >  0 
[image: image300.wmf]Þ

 phương trình có 2 nghiệm phân biệt: 
[image: image301.wmf]1

2

b

x

a

-+D

=

; 
[image: image302.wmf]2

2

b

x

a

--D
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· Nếu 
[image: image303.wmf]D

 =  0 
[image: image304.wmf]Þ

 phương trình có  nghiệm kép: 
[image: image305.wmf]12

2

b

xx

a

-

==

.

· Nếu 
[image: image306.wmf]D

 <  0 
[image: image307.wmf]Þ

 phương trình vô nghiệm.

Bài 29: Giải các phương trình sau:

1) 7x2 – 2x + 3 = 0
     2) 5x2 +2
[image: image308.wmf]10

x + 2 = 0
3) 
[image: image309.wmf]1

2

x2 + 7x + 
[image: image310.wmf]2

3

 = 0
    
4) 1,7x2 – 1,2x – 2,1 = 0

5) 2x2 – 7x + 3 = 0
     6) 3x2 + 5x + 2 = 0
7) 6x2 + x – 5  = 0
    
8) 4x2 + 4x + 1 = 0

9) x2 – 49x – 50  = 0     10) x2 – 7x + 12 = 0       
11) x2 + 7x + 12 = 0
   
12) 3x2 – 4
[image: image311.wmf]6

x + 4 = 0

13) 3x2 – 7x - 10 = 0    14) x2 – 3x + 2 = 0     
15) x2 – 4x – 5 = 0      
16) 3x2 – 2
[image: image312.wmf]3

x – 3 = 0

Bài 30: Giải các phương trình sau bằng cách nhẩm nghiệm:

1) 3x2 – 11x + 8 = 0 ; 



2) 5x2 – 17x + 12 = 0 ;

3) x2 – (1 + 
[image: image313.wmf]3

)x + 
[image: image314.wmf]3

 = 0 ;


4) (1 - 
[image: image315.wmf]2

)x2 – 2(1 + 
[image: image316.wmf]2

)x + 1 + 3
[image: image317.wmf]2

 = 0 ;

5) 3x2 – 19x – 22 = 0 ;



6) 5x2 + 24x + 19 = 0 ;

7) (
[image: image318.wmf]3

 + 1)x2 + 2
[image: image319.wmf]3

x + 
[image: image320.wmf]3

 - 1 = 0 ;

8) x2 – 11x + 30 = 0 ;

2. Một số hệ thức khi áp dụng định lí Vi-ét:
· Tổng bình phương các nghiệm: 
[image: image321.wmf]222
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· Tổng nghịch đảo các nghiệm:  
[image: image322.wmf]12
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· Tổng nghịch đảo bình phương các nghiệm:  
[image: image323.wmf]22
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· Bình phương của hiệu các nghiệm:  
[image: image324.wmf]-=+-
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 = S2 – 4P.

· Tổng lập phương các nghiệm:  
[image: image325.wmf]333
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Ví dụ: Cho phương trình x2 – 12x + 35 = 0. Hãy tính giá trị của các biểu thức sau:


a) 
[image: image326.wmf]22
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b)
[image: image327.wmf]12
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c) 
[image: image328.wmf]2

12

()

xx

-




 d) 
[image: image329.wmf]33
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Giải:
Phương trình có 
[image: image330.wmf]'

D

= 1 > 0 
[image: image331.wmf]Þ

pt có 2 nghiệm, áp dụng hệ thức Vi-ét cho pt (1): 
[image: image332.wmf]12
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a) 
[image: image333.wmf]222
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 = S2 – 2P = 122 – 2.35 = 74.


b) 
[image: image334.wmf]12
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[image: image335.wmf]12
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c) 
[image: image336.wmf]222
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= 122 – 4.35 = 4.

d) 
[image: image337.wmf]333
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 = S3 – 3PS = 123 – 3.35.12 = 468.

Bài 31: Cho phương trình:   x2 - 20x + 8 = 0  (1). Không giải phương trình hãy tính:

a) x1 +  x2 

b) x1 .  x2
x1 , x2 là nghiệm của phương trình

Bài 32:  Cho phương trình:   x2 - 5x - 36 = 0 ; với x1; x2 là hai nghiệm số của nó. Tính:

a) x12 + x22 

b)  x12 - x22 


c)  x13 + x23

3. Tìm hệ thức giữa hai nghiệm độc lập đối với tham số:(Tìm hệ thức liên hệ giữa 2 nghiệm x1, x2 không phụ thuộc vào tham số).
* Phương pháp giải: 
· Tìm điều kiện để phương trình đã cho có nghiệm (
[image: image338.wmf]'0

D³

;
[image: image339.wmf]D³

0

  hoặc a.c < 0).

· Lập hệ thức Vi-ét cho phương trình 
[image: image340.wmf]12
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· Khử tham số (bằng phương pháp cộng đại số) tìm hệ thức liên hệ giữa S và P 
[image: image341.wmf]®

 Đó là hệ thức độc lập với tham số.

Ví dụ: Cho phương trình 2x2 + (2m – 1)x + m – 1 = 0 (1)  (m là tham số). 

1. CMR: Phương trình (1) luôn có nghiệm  với mọi m.

2. Gọi x1, x2 là 2 nghiệm của pt (1). Tìm hệ thức liên hệ giữa 2 nghiệm không phụ thuộc vào m.

Giải:
1. Phương trình (1) có 
[image: image342.wmf]D

= b2 – 4ac = + (2m – 1)2 – 4.2.(m – 1) =  4m2 – 12m + 9 = (2m – 3)2 
[image: image343.wmf]³

0, 
[image: image344.wmf]"

m.

Vậy phương trình (1) luôn có nghiệm  với mọi m.
2. Áp dụng hệ thức Vi-ét cho phương trình (1): 
[image: image345.wmf]12
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[image: image348.wmf]Û
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[image: image350.wmf]Þ

 2S + 4P = -1. Hay: 2(x1 + x2) + 4x1x2 = -1 : Đây là hệ thức cần tìm.

4. Chứng minh phương trình bậc hai  luôn có 2 nghiệm phân biệt với mọi giá trị của tham số m:


* Phương pháp giải:
· Lập biệt thức 
[image: image351.wmf]'

D

(hoặc
[image: image352.wmf]D

).

· Biến đổi 
[image: image353.wmf]'

D

 đưa về dạng : 
[image: image354.wmf]'

D

= (A 
[image: image355.wmf]±

 B)2 + c  > 0, 
[image: image356.wmf]"

m (với c là một số dương) 

· Kết luận: Vậy phương trình đã cho luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi tham số m.

5. Chứng minh phương trình bậc hai  luôn có nghiệm với mọi giá trị của tham số m:


* Phương pháp giải:
· Lập biệt thức 
[image: image357.wmf]'

D

(hoặc
[image: image358.wmf]D

).

· Biến đổi 
[image: image359.wmf]'

D

 đưa về dạng : 
[image: image360.wmf]'

D

= (A 
[image: image361.wmf]±

 B)2 
[image: image362.wmf]³

 0, 
[image: image363.wmf]"

m.

· Kết luận: Vậy phương trình đã cho luôn nghiệm với mọi tham số m.

6. Biện luận phương trình bậc hai theo tham số m:


* Phương pháp giải:

· Lập biệt thức 
[image: image364.wmf]'

D

(hoặc
[image: image365.wmf]D

).

· Biện luận:

+  Phương trình có 2 nghiệm phân biệt khi: 
[image: image366.wmf]'

D

 > 0 
[image: image367.wmf]®

 giải bất pt 
[image: image368.wmf]®

 tìm tham số m 
[image: image369.wmf]®

 kết luận.

+ Phương trình có nghiệm kép khi 
[image: image370.wmf]'

D

= 0 
[image: image371.wmf]®

 giải pt 
[image: image372.wmf]®

 tìm tham số m 
[image: image373.wmf]®

 kết luận.

+ Phương trình vô nghiệm khi 
[image: image374.wmf]'

D

< 0 
[image: image375.wmf]®

 giải bất pt 
[image: image376.wmf]®

 tìm tham số m 
[image: image377.wmf]®

 kết luận.

+ Phương trình có nghiệm khi 
[image: image378.wmf]'

D



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image379.wmf]³

 0 
[image: image380.wmf]®

 giải bất pt 
[image: image381.wmf]®

 tìm tham số m 
[image: image382.wmf]®

 kết luận.


* Phương trình có 2 nghiệm trái dấu khi: a.c < 0 
[image: image383.wmf]®

 giải bất pt 
[image: image384.wmf]®

 tìm tham số m 
[image: image385.wmf]®

 kết luận.

7. Xác định giá trị nhỏ nhất của biểu thức:


* Phương pháp giải:

· Đưa biểu thức P cần tìm về dạng:  P = (A 
[image: image386.wmf]±

 B)2 + c  
[image: image387.wmf]Þ

 P = (A 
[image: image388.wmf]±

 B)2 + c 
[image: image389.wmf]³

 c.
· Giá trị nhỏ nhất của P: Pmin = c khi A 
[image: image390.wmf]±

 B = 0 
[image: image391.wmf]®

 giải pt 
[image: image392.wmf]®

 tìm tham số m 
[image: image393.wmf]®

 kết luận.
8. Xác định giá trị lớn nhất của biểu thức:


* Phương pháp giải:

· Đưa biểu thức Q cần tìm về dạng:  Q =  c – (A 
[image: image394.wmf]±

 B)2 
[image: image395.wmf]Þ

 Q = c – (A 
[image: image396.wmf]±

 B)2 
[image: image397.wmf]£

 c
Giá trị nhỏ nhất của Q: Qmax = c khi A 
[image: image398.wmf]±

 B = 0 
[image: image399.wmf]®

 giải pt 
[image: image400.wmf]®

 tìm tham số m 
[image: image401.wmf]®

 kết luận.
Bài 33: Giả sử x1 và x2 là hai nghiệm của phương trình 2x2 – 2(m - 1)x + m2 -1 = 0. Hãy tìm hệ thức giữa x1 và x2  không phụ thuộc vào m.

Bài 34: Cho phương trình 2x2 + mx – 5 = 0, tìm các giá trị của m để một trong các nghiệm của phương trình bằng 1. Tìm nghiệm còn lại.

Bài 35: Cho phương trình 2x2 – (m + 3)x + 3 = 0

a) Giải phương trình với m = 2.

b) Tìm các giá trị của m để phương trình nhận – 1 làm một nghiệm. Tìm nghiệm còn lại.

Bài 36:  Cho phương trình x2 – 2mx + (2m – 3) = 0

a) Giải phương trình với m = - 1 

b) Chứng minh rằng phương trình luôn có nghiệm với mọi m.

c) Tìm m để phương trình có hai nghiệm dương. 

Bài 37:  Cho phương trình:  x2 - 2mx + 4m -3 = 0

a) Định m để phương trình có nghiệm kép và tính nghiệm kép đó.

b) Định m để phương trình có nghiệm  x1= 4. Tính nghiệm x2.

Bài 38:  Cho phương trình bậc hai x2 – (m – 3)x – 2m = 0 (1).

1. Giải phương trình (1) khi m = – 2.

2. CMR: Phương trình (1) luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m.

3. Tìm hệ thức liên hệ giữa x1, x2 không phụ thuộc vào m.

HD:
1. Khi m = –2, ta có phương trình: x2 + 5x + 4 = 0, pt có a – b + c = 1 –5 + 4 = 0 
[image: image402.wmf]Þ
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Vậy khi m = – 2, phương trình (1) có 2 nghiệm phân biệt: x1 = –1, x2 = – 4.


2. 
[image: image404.wmf]D

= m2 + 2m + 9 = (m + 1)2 + 8 > 0, 
[image: image405.wmf]m

"

.


3. Hệ thức: 2S + P = – 6  
[image: image406.wmf]Þ

 2(x1 + x2) + x1x2 = – 6.

Bài 39: Cho phương trình x2 + (m + 1)x + m = 0

a) Giải phương trình với m = 0

b) Chứng minh rằng phương trình luôn có nghiệm.

c) Với x1 và x2 là nghiệm của phương trình đã cho. Tìm m để x12 + x22 đạt giá trị nhỏ nhất.

Bài 40: Cho phương trình: (m – 1)x2 + 2(m – 1)x – m = 0 ( ẩn x)

   a) Định m để phương trình có nghiệm kép.  Tính nghiệm kép này

   b) Định m để phương trình có hai nghiệm phân biệt

Bài 41: Cho phương trình : x2 – 4x + m + 1 = 0

   a) Tìm m để phương trình có nghiệm.

   b) Tìm m sao cho phương trình có 2 nghiệm x1, x2 thoả mãn: x12  + x22 = 10
Bài 42: Cho phương trình bậc hai:  x2 - 2x + m + 2 = 0    (1)

a) Tìm điều kiện của m để phương trình (1) có nghiệm

b) Tìm m sao cho hai nghiệm x1; x2 thoả mãn : [image: image407.wmf]1
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=[image: image408.wmf]3
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Bài 43:  Cho phương trình: x2+ mx + 20 = 0  có hai nghiệm x1; x2 thỏa mãn x12 + x22 = 41 tìm m và các nghiệm của phương trình trên.

Bài 44: Cho phương trình bậc hai x2 – (m + 1)x + m = 0   (1).

1. Giải phương trình (1) khi m = 3.

2. CMR: Phương trình (1) luôn có nghiệm với mọi m.

3. Trong trường hợp (1) có hai nghiệm phân biệt. Tìm hệ thức liên hệ giữa x1, x2 không phụ thuộc vào m
HD:
1. Khi m = 3, ta có phương trình: x2 – 4x + 3 = 0, pt có a + b + c = 1 +(–4) + 3 = 0 

[image: image409.wmf]Þ
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       Vậy khi m = 3, phương trình (1) có 2 nghiệm phân biệt: x1 = 1, x2 = 3.


2. 
[image: image411.wmf]D

= (m – 1)2 
[image: image412.wmf]³

0, 
[image: image413.wmf]m

"

.


3.

· ĐK để pt (1) có 2 nghiệm phân biệt: (m – 1)2 > 0 
[image: image414.wmf]Û

|m – 1| > 0 
[image: image415.wmf]Û

 
[image: image416.wmf]>
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· Hệ thức: S – P = 1  
[image: image417.wmf]Þ

 x1 + x2 –  x1x2  = 1.
PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI
   PT trùng phương:  Có dạng  ax4 + bx2 + c = 0  (a 
[image: image418.wmf]¹

0)

   PP giải:   Đặt x2 = t (t 
[image: image419.wmf]³

 0) đưa PT về ẩn t:  at2 + bt + c = 0  

  Ví dụ: Giải pt: x4 - 13x2 + 36 = 0  

Đặt x2 = t (t 
[image: image420.wmf]³

 0).  Ta được pt: t2 – 13t + 36 = 0


[image: image421.wmf]D

 = (-13)2 – 4.1.36 = 25  nên 
[image: image422.wmf]D

 = 5

t1 = 
[image: image423.wmf]135

2

+

 = 9 (TMĐK);

t2 = 
[image: image424.wmf]135

2

-

 = 4 (TMĐK)

+) Với t1 = 9    
[image: image425.wmf]Þ

  x2  = 9   
[image: image426.wmf]Þ

  x = 
[image: image427.wmf]±

3

+) Với t2 = 4    
[image: image428.wmf]Þ

  x2 = 4   
[image: image429.wmf]Þ

  x = 
[image: image430.wmf]±

2

Vậy pt đã cho có 4 nghiệm:  x1 = - 2;  x2 = 2;  x3 = - 3;  x4 = 3

Bài 45:     Giải các phương trình sau  (phương trình quy về phương trình bậc hai)

PT trùng phương

a.  x4 – 9x2 + 8 = 0
      b. 5x4 + 2x2 -16 = 10 – x2        c.   x4 – 5x2 + 4 = 0
   d.  0,3x4 + 1,8x2 + 1,5 = 0

PT chứa ẩn ở mẫu

e.  
[image: image431.wmf]3
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PT bậc cao
   h.  [image: image434.wmf]32
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i.  x3 – 7x2 + 6 = 0         
      
j.  (4x-5)2  – 6(4x-5) + 8 = 0 

k.  x3 + 3x2 – 2x – 6 = 0       
l.  3(x2 + x) – 2 (x2 + x) – 1 = 0  
m.  x3 + 3x2 – 2x – 6 = 0                
Giải

m) Giải phương trình   x3 + 3x2 – 2x – 6 = 0  (1)

             (1) ( (x2 - 2)(x + 3) = 0 ( (x + 
[image: image435.wmf]2

)(x - 
[image: image436.wmf]2

)(x + 3) = 0

                   ( x = -
[image: image437.wmf]2

; x = 
[image: image438.wmf]2

; x = - 3 

             Vậy phương trình (1) có nghiệm x = -
[image: image439.wmf]2

; x = 
[image: image440.wmf]2

; x = - 3

b)  Giải phương trình 5x4 + 2x2 -16 = 10 – x2  (3)

Ta có: (3) ( 5x4 – 3x2 – 26 = 0

Đặt x2 = t (t ( 0) thì (3) ( 5t2 – 3t – 26 = 0

Xét ( = (-3)2 – 4.5.(-26) = 529 ( 
[image: image441.wmf]D

= 23  ( PT có 2 nghiệm    t1 =
[image: image442.wmf]5
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[image: image443.wmf]2
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* Với t = 
[image: image444.wmf]5
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( x2 = 
[image: image445.wmf]5
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( x = 
[image: image446.wmf]5
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Vậy phương trình (3) có nghiệm x1 = 
[image: image447.wmf]5

13
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;   x2 = 
[image: image448.wmf]5

13


  l)  Giải phương trình 3(x2 + x) – 2 (x2 + x) – 1 = 0  (4)

            Đặt x2+x = t . Khi đó  (4) (  3t2 – 2t – 1 = 0

            Do a + b + c = 3 + (- 2) + (- 1) = 0 . Nên t1 = 1; t2 = 
[image: image449.wmf]3

1
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            t1 = 1( x2+x = 1( x2 + x – 1 =  0 

            (1 = 12 - 4.1.(-1) = 5 > 0. Nên x1 = 
[image: image450.wmf]2
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;  x2 =
[image: image451.wmf]2
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            t2 = 
[image: image452.wmf]3

1

-

( x2+x = 
[image: image453.wmf]3

1

-

( 3x2 + 3x + 1 = 0  (*)

            (2 = 32 - 4.3.1 = -3 < 0 . Nên (*) vô nghiệm 

           Vậy phương trình (4) có nghiệm x1 = 
[image: image454.wmf]2
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TÌM HAI SỐ BIẾT TỔNG VÀ TÍCH

Bài 46:    Tìm hai số u và v biết:  u + v = 42 và u.v = 441

Giải

Do u + v = 42 và u.v = 441 nên u và v là nghiệm của phương trình   x2 – 42x + 441 = 0 (*)

Ta có :    (’ = (- 21)2- 441 = 0 ; Phương trình (*) có nghiệm x1 = x2 = 21

Vậy u = v = 21

Bài 47:    Tìm hai số u và v , biết: 

  a)  u + v = -42 và u.v = - 400       b)  u - v = 5 và u.v = 24 

  c)  u + v = 3 và u.v = - 8              d)  u - v = -5 và u.v = -10 

e) 
[image: image456.wmf]22
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[image: image457.wmf]18
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Bài 48:      Giải các hệ phương trình sau:
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Bài 49:  Tính các cạnh của hình chữ nhật biết chu vi bằng 30 m và diện tích bằng 54 m2
V - GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH HOẶC HỆ PHƯƠNG TRÌNH

A. Các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình ( hệ phương trình )
Bước 1 : Lập hệ phương trình (phương trình)

1) Chọn ẩn và tìm điều kiện của ẩn (thông thường ẩn là đại lượng mà bài toán yêu cầu tìm).

2) Biểu thị các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết.

3) Lập hệ phương trình, (phương trình) biểu thị mối quan hệ giữa các lượng.

Bước 2 : Giải hệ phương trình, (phương trình)

Bước 3 : Kết luận bài toán. 

B. Bài toán
1/ DẠNG TOÁN NĂNG SUẤT-LÀM CHUNG, LÀM RIÊNG
Bài 50: Hai vòi nước cùng chảy đầy một bể không có nước trong 3h 45phút. Nếu chảy riêng rẽ, mỗi vòi phải chảy trong bao lâu mới đầy bể? biết rằng vòi chảy sau lâu hơn vòi trước 4h.

Giải     Gọi thời gian vòi đầu chảy một mình đầy bể là x ( x > 0 , x tính bằng giờ )
 Gọi thời gian vòi sau chảy một mình đầy bể là  y ( y > 4 , y tính bằng giờ )

1 giờ vòi đầu chảy được 
[image: image460.wmf]x

1

( bể ) 

1 giờ vòi sau chảy được 
[image: image461.wmf]
[image: image462.wmf]y

1

( bể ) 

1 giờ hai vòi  chảy được 
[image: image463.wmf]x

1

 + 
[image: image464.wmf]y

1

( bể )             (1)

Hai vòi cùng chảy thì đầy bể trong 3h 45ph = 
[image: image465.wmf]4

15

h

Vậy 1 giờ cả hai vòi chảy được 1: 
[image: image466.wmf]4

15

= 
[image: image467.wmf]15

4

( bể )  ( 2)

Từ (1) và (2) ta có phương trình 
[image: image468.wmf]x
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 + 
[image: image469.wmf]y

1

= 
[image: image470.wmf]15
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Mặt khác ta biết nếu chảy một mình thì vòi sau chảy lâu hơn vòi trước 4 giờ tức là y -  x = 4

Vậy ta có hệ phương trình 
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Hệ (a) thoả mãn đk của ẩn 

Hệ (b) bị loại vì x < 0 

Vậy: Vòi đầu chảy một mình đầy bể trong 6 h 

         Vòi sau chảy một mình đầy bể trong 10 h 

Bài 51: Hai đội công nhân làm một đoạn đường. Đội 1 làm xong một nửa đoạn đường thì đội 2 đến làm tiếp nửa còn lại với thời gian dài hơn thời gian đội 1 đã đã làm là 30 ngày. Nếu hai đội cùng làm thì trong 72 ngày xong cả đoạn đường. Hỏi mỗi đội đã làm bao nhiêu ngày trên đoạn đường này ?
Giải  Gọi thời gian đội 1 làm là x ngày ( x > 0 ) thì thời gian đội 2 làm việc là x + 30 ( ngày ) 
Mỗi ngày đội 1 làm được 
[image: image476.wmf]x
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( đoạn đường )

Mỗi ngày đội 2 làm được 
[image: image477.wmf])
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( đoạn đường )

Mỗi ngày cả hai  đội làm được 
[image: image478.wmf]72
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Vậy ta có pt : 
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    Hay        x2 - 42x -  1080 = 0 

                  
[image: image482.wmf]'

D

 = 212 + 1080 = 1521 = 392 

               x1 = 21 + 39 = 60 ; x2 = 21- 39 = - 18 < 0 không thoả mãn đk của ẩn 

Vậy đội 1 làm trong 60 ngày , đội 2 làm trong 90 ngày .

Bài 52: Hai người thợ cùng làm một công việc trong 16 giờ thì xong . Nếu người thứ nhất làm trong 3 giờ và người thứ hai làm trong 6 giờ thì họ làm được 25% công việc . Hỏi mỗi người làm công việc đó trong mấy giờ thì xong .

Giải:  Gọi x , y lần lượt là số giờ người thứ nhất người thứ hai một mình làm xong công việc đó ( x > 0 , y > 0 ) 
Ta có hệ pt 
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Bài 53 : Hai vòi nước cùng chảy vào một bể không chứa nước thì sau 6 giờ đầy bể. Nếu vòi thứ nhất chảy trong 2 giờ, vòi thứ 2 chảy trong 3 giờ thì được 
[image: image484.wmf]5

2

bể. Hỏi mỗi vòi chảy một mình trong bao lâu thì đầy bể ?

Giải :  Gọi x , y lần lượt là số giờ vòi thứ nhất , vòi thứ hai chảy đày bể một mình  ( x > 0 , y > 0 ) 
Ta có hệ pt 
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x = 10 , y = 15 thoả mãn đk của ẩn . Vậy vòi thứ nhất chảy một mình mất 10 giờ , vòi thứ hai chảy một mình mất 15 giờ .

2/ DẠNG TOÁN CHUYỂN ĐỘNG

Bài 54: Một ô tô và một xe đạp chuyển động đi từ hai đầu một quãng đường, sau 3 giờ thì hai xe gặp nhau. Nếu đi cùng chiều và xuất phát tại một địa điểm, sau 1 giờ hai xe cách nhau 28 km. Tính vận tốc xe đạp và ô tô.

HD : Gọi vận tốc xe đạp là x (km/h), vận tốc của ô tô là y (km/h).

ta có hệ phương trình : 
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Vậy vận tốc xe đạp là 12 (km/h), vận tốc của ô tô là 40 (km/h).

Bài 55: Một ô tô dự định đi từ A đến B trong một thời gian nhất định. Nếu xe chạy với vận tốc 35 km/h thì sẽ đến chậm 2 giờ so với dự định. Nếu xe chạy với vận tốc 50 km/h thì sẽ đến B sớm hơn 1 giờ so với dự định. Tính quãng đường AB và thời gian dự định đi từ A đến B.

HD : Gọi quãng đường AB là x(km), thời gian ô tô dự định đi từ A đến B là y (giờ) ; 

(ĐK : x > 0 ; y > 1).

Ta có hệ phương trình : 
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Vậy quãng đường AB là 350(km), thời gian ô tô dự định đi từ A đến B là 8 (giờ).

Bài 56: Hai ca nô cùng khởi hành từ A đến B cách nhau 85km và đi ngược chiều nhau. Sau 1 giờ 40 phút thì gặp nhau. Tính vận tốc thật của mỗi ca nô (vận tốc ca nô khi nước yên lặng và không đổi) biết rằng vận tốc ca nô xuôi dòng lớn hơn vận tốc ca nô ngược dòng là 9km/h và vận tốc dòng nước là 3km/h.

HD : Gọi x (km/h) là vận tốc của ca nô đi xuôi dòng, x > 0.
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(x - 9) = 85 
[image: image491.wmf]Þ

 x = 30. Vậy vận tốc thật của ca nô đi xuôi dòng là : 27 km/h. Vận tốc thật của ca nô đi ngược dòng là 24km/h.

3/ DẠNG TOÁN KHÁC
Bài 57: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng ngắn hơn chiều dài 45 m. Tính diện tích thửa ruộng, biết rằng nếu chiều dài giảm đi 2 lần và chiều rộng tăng lên 3 lần thì chu vi thửa ruộng không thay đổi.

HD : Gọi chiều rộng của thửa ruộng  là x (m), chiều dài của thửa ruộng  là y (m). ( x> 0, y > 0).
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[image: image493.wmf]Þ

 Diện tích của thửa ruộng là : 900 m2.

Bài 58: Tìm hai số tự nhiên có hai chữ số, biết tổng các chữ số của nó bằng 11, nếu đổi chỗ hai chữ số hàng chục và hàng đơn vị cho nhau thì nó tăng thêm 27 đơn vị.

HD : Gọi số tự nhiên có hai chữ số là 
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         Vậy số cần tìm là 47.

Bài 59: Có hai số tự nhiên, biết rằng: tổng của hai số bằng 59; hai lần số này bé hơn ba lần số kia là 7. Tìm hai số đó.

HD: 

· Gọi x, y là hai số cần tìm (x, y
[image: image497.wmf]Î

 N)

· Theo đề bài ta có hệ pt: 
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· Giải hệ ta được: 
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 hai số cần tìm là 34 và 25.

Bài 60: Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình: Một hình chữ nhật có chu vi 160cm và có diện tích 1500m2. Tính các kich thước của nó.

HD: 

· Nửa chu vi hình chữ nhật: 
[image: image503.wmf]160

2

 = 80 (m).

· Gọi x (m) là một kích thước của hình chữ nhật (0 < x < 80).

· Kích thước còn lại của hình chữ nhật là 80 – x (m).

· Diện tích của hình chữ nhật là x(80 – x) (m2).

· Vì diện tích hình chữ nhật là 1500m2 nên ta có phương trình:

x(80 – x) = 1500 
[image: image504.wmf]Û

x2 – 80x + 1500 = 0 

· Giải pt trên ta được: x1 = 30 (nhận); x2 = 50 (nhận).

· Vậy hình chữ nhật có các kích thước là 30m và 50m.

Bài 61: Giải bài toán sau bằng cách lập hệ phương trình: Một sân trường hình chữ nhật có chu vi là 340m. Ba lần chiều dài hơn 4 lần chiều rộng là 20m. Tính diện tích của sân trường.

HD: 

· Gọi x, y (m) lần lượt là chiều dài và chiều rộng sân trường ( 0 < x, y < 170)

· Vì sân trường có chu vi 340m nên ta có phương trình: 2(x + y) = 340 
[image: image505.wmf]Û

 x + y = 170   (1).

· Vì ba lần chiều dài hơn 4 lần chiều rộng là 20m nên ta có pt: 3x – 4y = 20    (2).

· Từ (1) và (2) ta có hệ pt: 
[image: image506.wmf]170
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· Giải hệ pt ta được 
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